
STT Mã SV Ngày sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằng

1 20043326 Bùi Thảo Nhi 01.07.2002 _ SN24001 2024

2 20043309 Bùi Thị Hoài 20.05.2002 Giỏi SN24002 2024

3 20043343 Đặng Đỗ Trường 06.06.2002 Giỏi SN24003 2024

4 20043301 Đỗ Đức Anh 18.09.2002 _ SN24004 2024

5 20043310 Đỗ Việt Hoàng 29.11.2002 _ SN24005 2024

6 20043324 Đoàn Minh Nghĩa 18.05.1999 _ SN24006 2024

7 20043337 Dương Thùy Trang 13.12.2002 Xuất sắc SN24007 2024

8 20043302 Hoàng Anh Dũng 22.01.2001 Giỏi SN24008 2024

9 20043522 Hoàng Đức Quang 14.09.2002 Giỏi SN24009 2024

10 20043315 Kim Phạm Khánh Linh 04.02.2002 Giỏi SN24010 2024

11 20043323 Lê Hoa Mỹ 19.05.2002 Giỏi SN24011 2024

Họ tên

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

HỆ ĐÀO TẠO LIÊN KẾT QUỐC TẾ

Ngành: Kinh tế - Tài chính

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)



STT Mã SV Ngày sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằngHọ tên

Ngành: Kinh tế - Tài chính

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

12 20043335 Lê Phương Thảo 17.10.2002 Xuất sắc SN24012 2024

13 20043304 Lê Thị Ánh Dương 13.05.2002 Xuất sắc SN24013 2024

14 20043327 Nguyễn Đỗ PhươngNhung 14.04.2002 Xuất sắc SN24014 2024

15 20043339 Nguyễn Quỳnh Trang 28.02.2002 Giỏi SN24015 2024

16 20043340 Nguyễn Thị Huyền Trang 21.12.2002 Xuất sắc SN24016 2024

17 20043307 Nguyễn Thị Minh Hiền 20.02.2002 Xuất sắc SN24017 2024

18 20043306 Nguyễn Thu Hằng 18.10.2002 Xuất sắc SN24018 2024

19 20043318 Nguyễn Thùy Linh 24.12.2002 Giỏi SN24019 2024

20 20043341 Phạm Linh Trang 28.07.2002 Giỏi SN24020 2024

21 20043344 Phạm Thị Tố Uyên 19.10.2002 Giỏi SN24021 2024

22 20043305 Trần Anh Đức 19.08.2002 _ SN24022 2024

23 20043322 Trần Đức Minh 20.11.2002 _ SN24023 2024

24 20043328 Trịnh Thu Phương 11.08.2002 Giỏi SN24024 2024

25 20043546 Bùi Phương Thảo 14.08.2002 Giỏi SN24025 2024



STT Mã SV Ngày sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằngHọ tên

Ngành: Kinh tế - Tài chính

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

26 20043541 Đặng Thu Mai 31.08.2002 _ SN24026 2024

27 20043381 Đỗ Hoàng Minh 01.10.2002 _ SN24027 2024

28 20043526 Đỗ Hữu Trường 05.07.2002 Giỏi SN24028 2024

29 20043585 Đoàn Thị Giang 28.09.2002 Ưu tú SN24029 2024

30 20043350 Hồ Ngọc Hà 15.11.2002 Giỏi SN24030 2024

31 20043531 Hoàng Bảo Hà 30.03.2002 Xuất sắc SN24031 2024

32 20043534 Khuất Thị Thu Huyền 26.09.2002 Xuất sắc SN24032 2024

33 20043514 Lê Thị Trà My 03.01.2001 _ SN24033 2024

34 20043574 Nguyễn Bảo Ngọc 22.10.2002 _ SN24034 2024

35 20043538 Nguyễn Hoàng Linh 30.11.2002 _ SN24035 2024

36 20043528 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 28.12.2002 Xuất sắc SN24036 2024

37 20043558 Nguyễn Minh Đức 23.04.2002 _ SN24037 2024

38 20043373 Nguyễn Ngọc ChâuAnh 15.10.2002 Ưu tú SN24038 2024

39 20043512 Nguyễn Ngọc Mai 18.08.2002 Giỏi SN24039 2024



STT Mã SV Ngày sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằngHọ tên

Ngành: Kinh tế - Tài chính

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

40 20043606 Nguyễn Phương Thảo 11.02.2002 _ SN24040 2024

41 20043382 Nguyễn Quang Minh 13.01.2002 _ SN24041 2024

42 20043395 Nguyễn Quế Anh 08.05.2002 Giỏi SN24042 2024

43 20043501 Nguyễn Thị Hà 25.03.2002 Ưu tú SN24043 2024

44 20043551 Nguyễn Thị Huyền Trang 02.05.2002 _ SN24044 2024

45 20043539 Nguyễn Thị Khánh Linh 22.05.2002 Giỏi SN24045 2024

46 20043594 Nguyễn Thị Khánh Ly 15.10.2002 Xuất sắc SN24046 2024

47 20043550 Nguyễn Thị Thu 20.10.2002 _ SN24047 2024

48 20043577 Nguyễn Thị Thu Tuyết 11.11.2002 Giỏi SN24048 2024

49 20043518 Nguyễn Thu Phương 10.09.2001 Giỏi SN24049 2024

50 20043525 Nguyễn Thuỳ Trang 13.09.2002 _ SN24050 2024

51 20043530 Phạm Đức Bình 26.05.2002 _ SN24051 2024

52 20043529 Phạm Kim Anh 26.08.2002 Giỏi SN24052 2024

53 20043555 Phạm Thị Ánh 11.11.2002 Xuất sắc SN24053 2024



STT Mã SV Ngày sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằngHọ tên

Ngành: Kinh tế - Tài chính

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

54 19043646 Trần Anh Vương 08.06.2001 Xuất sắc SN24054 2024

55 20043608 Trần Khánh Thư 07.08.2002 Giỏi SN24055 2024

56 20043516 Trần Thu Ngân 20.08.2002 Giỏi SN24056 2024

57 20043520 Trần Thu Phương 09.06.2002 Giỏi SN24057 2024

58 20043579 Trịnh Thanh Thảo 20.04.2002 Giỏi SN24058 2024

59 20043536 Vũ Diệu Hương 23.08.2002 Giỏi SN24059 2024

60 20043584 Vũ Hoàng Nhật Anh 18.12.2002 Giỏi SN24060 2024

61 20043591 Vũ Thị Diệu Linh 15.10.2002 Xuất sắc SN24061 2024

62 20043398 Vũ Thị Minh Dung 10.11.2001 Giỏi SN24062 2024

63 20043387 Vũ Thị Thủy Tiên 01.01.2002 Ưu tú SN24063 2024

64 20043535 Bùi Hà Mai Hương 20.11.2002 _ SN24064 2024

65 20043639 Đặng Khánh Vy 29.10.2002 Giỏi SN24065 2024

66 19043345 Đào Hoa Ngân 27.09.2001 Giỏi SN24066 2024

67 20043533 Đào Thị Thanh Huyền 06.08.2002 Giỏi SN24067 2024



STT Mã SV Ngày sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằngHọ tên

Ngành: Kinh tế - Tài chính

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

68 20043557 Đỗ Hoàng Dương 23.10.2002 Giỏi SN24068 2024

69 20043537 Đỗ Lê Lan 02.08.2002 Giỏi SN24069 2024

70 20043554 Đỗ Quỳnh Vy 08.10.2002 Xuất sắc SN24070 2024

71 20043582 Đoàn Thị Phương Anh 23.01.2002 Giỏi SN24071 2024

72 20043346 Lê Hoàng Anh 04.06.2002 Giỏi SN24072 2024

73 20043573 Lê Thị Bích Ngọc 26.08.2002 Giỏi SN24073 2024

74 20043565 Lê Thị Lan Hương 25.01.2002 Giỏi SN24074 2024

75 20043807 Lê Thị Ngọc Dung 15.12.2002 Giỏi SN24075 2024

76 20043547 Lê Thị Thanh Thảo 01.10.2002 Xuất sắc SN24076 2024

77 17043558 Li Chen 23.08.1998 Xuất sắc SN24077 2024

78 19043586 Mạc Thị Hà Trinh 05.01.2001 Giỏi SN24078 2024

79 20043575 Nguyễn Hồng Ngọc 10.02.2002 Giỏi SN24079 2024

80 20043505 Nguyễn Minh Hiếu 10.04.2001 _ SN24080 2024

81 20043357 Nguyễn Thị Huyền My 01.04.2002 Giỏi SN24081 2024



STT Mã SV Ngày sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằngHọ tên

Ngành: Kinh tế - Tài chính

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

82 20043392 Nguyễn Thị Huyền Trang 02.02.2002 Ưu tú SN24082 2024

83 20043556 Nguyễn Thị Minh Diễm 17.01.2002 Giỏi SN24083 2024

84 20043353 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 04.03.2002 _ SN24084 2024

85 20043580 Nguyễn Thị PhươngThùy 09.08.2002 Giỏi SN24085 2024

86 20043599 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 22.04.2002 Giỏi SN24086 2024

87 20043841 Nguyễn Thị Vân Anh 28.01.2002 Xuất sắc SN24087 2024

88 20043394 Nguyễn Xuân Trường 12.11.2002 _ SN24088 2024

89 19043626 Phạm Bảo Ngọc 26.10.2001 Giỏi SN24089 2024

90 20043506 Trần Thanh Huyền 04.12.2002 Giỏi SN24090 2024

91 19043569 Trần Thị Minh Thư 26.12.2001 Giỏi SN24091 2024

92 20043510 Vũ Hải Linh 08.10.2002 _ SN24092 2024

93 20043379 Vũ Thị Khánh Huyền 02.05.2002 Xuất sắc SN24093 2024

94 19043530 Ngô Duy 05.11.2000 _ SN24094 2024

95 19043608 Tạ Duy Thái 12.11.2001 _ SN24095 2024



STT Mã SV Ngày sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằngHọ tên

Ngành: Kinh tế - Tài chính

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

96 19043635 Nguyễn Thị Thu Xuân 02.11.2001 _ SN24096 2024

97 20043331 Đặng Anh Tuấn 14.09.2002 _ SN24097 2024

98 20043312 Nguyễn Duy Hưng 19.02.2002 _ SN24098 2024

99 20043316 Nguyễn Gia Bảo Linh 12.08.2002 Giỏi SN24099 2024

100 20043325 Nguyễn Hoàng TrọngNhân 27.05.2002 _ SN24100 2024

101 20043333 Nguyễn Minh Tuấn 05.08.2002 _ SN24101 2024

102 20043329 Trần Nhật Quang 26.04.2002 _ SN24102 2024

103 20043834 Vũ Đức Đạt 10.06.2002 _ SN24103 2024

104 20043631 Bảo Hồng Phượng 25.06.2002 _ SN24104 2024

105 20043669 Bùi Tú Uyên 10.11.2002 _ SN24105 2024

106 20043624 Đặng Thị Lành 28.01.2002 _ SN24106 2024

107 20043838 Đào Thị Lan Anh 15.11.2002 _ SN24107 2024

108 20043833 Đinh Trần Yên Yên 08.10.2002 Giỏi SN24108 2024

109 20043610 Đỗ Phương Anh 09.08.2002 _ SN24109 2024



STT Mã SV Ngày sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằngHọ tên

Ngành: Kinh tế - Tài chính

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

110 20043647 Đỗ Thị Hạnh 03.12.2002 _ SN24110 2024

111 20043368 Đỗ Thị Huyền Trang 27.07.2002 _ SN24111 2024

112 20043383 Đỗ Trà My 17.07.2002 _ SN24112 2024

113 20043634 Đoàn Thị Phương Thảo 20.01.2002 _ SN24113 2024

114 20043609 Doãn Thị Vân Anh 27.03.2002 Giỏi SN24114 2024

115 20043662 Dương Thị Thanh Nhàn 21.07.2001 _ SN24115 2024

116 20043366 Hoàng Linh Thi 03.05.2002 _ SN24116 2024

117 20043691 Hoàng Minh Anh Tú 30.05.2002 _ SN24117 2024

118 20043692 Hoàng Phương Thảo 22.04.2002 Giỏi SN24118 2024

119 20043620 Kiều Hoàng Lan Hương 01.02.2002 _ SN24119 2024

120 20043611 Lê Hiền Anh 11.07.2002 _ SN24120 2024

121 20043697 Lê Thị Thanh Thư 22.12.2002 Giỏi SN24121 2024

122 20043816 Mai Thu Hương 10.02.2002 _ SN24122 2024

123 20043831 Ngô Thị Quỳnh Trang 15.04.2002 _ SN24123 2024



STT Mã SV Ngày sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằngHọ tên

Ngành: Kinh tế - Tài chính

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

124 20043362 Nguyễn Chước MinhQuân 08.04.2002 _ SN24124 2024

125 20043804 Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 25.09.2002 _ SN24125 2024

126 20043644 Nguyễn Hoàng ÁnhDương 04.03.2002 Xuất sắc SN24126 2024

127 20043812 Nguyễn Khánh Hoài 11.10.2002 _ SN24127 2024

128 20043666 Nguyễn Thị Phượng 23.12.2002 Giỏi SN24128 2024

129 20043689 Nguyễn Thị Quỳnh 05.09.2002 Giỏi SN24129 2024

130 20043668 Nguyễn Thị Thoan 19.01.2002 SN24130 2024

131 20043828 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 14.07.2002 _ SN24131 2024

132 20043391 Nguyễn Thị HươngThủy 28.11.2002 Giỏi SN24132 2024

133 20043659 Nguyễn Thị PhươngNam 17.05.2002 _ SN24133 2024

134 20043348 Nguyễn Thị Vân Anh 13.05.2002 Giỏi SN24134 2024

135 20043825 Nguyễn Trần HồngNgọc 01.09.2002 Giỏi SN24135 2024

136 20043652 Phạm Thị Bích Liên 30.04.2002 _ SN24136 2024

137 20043667 Phạm Thị Diễm Quỳnh 16.03.2002 _ SN24137 2024



STT Mã SV Ngày sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằngHọ tên

Ngành: Kinh tế - Tài chính

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

138 20043629 Phan Thị Trà My 06.12.2002 _ SN24138 2024

139 20043612 Trần Hải Anh 18.04.2002 _ SN24139 2024

140 20043640 Trần Hải Yến 27.09.2002 _ SN24140 2024

141 20043618 Trần Thị Hiền 19.02.2002 _ SN24141 2024

142 20043613 Trịnh Lê Cương 28.11.2002 _ SN24142 2024

143 20043359 Trịnh Thị Ánh Nguyệt 26.08.2002 Giỏi SN24143 2024

144 20043364 Vi Hồng Sơn 02.02.2002 _ SN24144 2024

145 20043517 Bùi Minh Ngọc 02.09.2002 _ SN24145 2024

146 20043524 Đàm Lê Thu Thủy 14.07.2002 Xuất sắc SN24146 2024

147 19043629 Đinh Hồng Hạnh 12.07.2001 _ SN24147 2024

148 20043653 Đỗ Thị Phương Linh 19.06.2002 Giỏi SN24148 2024

149 20043500 Đoàn Thu Hà 29.09.2002 _ SN24149 2024

150 20043567 Hà Kiều Linh 01.01.2002 Xuất sắc SN24150 2024

151 20043643 Lê Huyền Chang 01.09.2002 _ SN24151 2024



STT Mã SV Ngày sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằngHọ tên

Ngành: Kinh tế - Tài chính

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

152 20043568 Lê Thị Linh 24.04.2002 Giỏi SN24152 2024

153 19043634 Lê Thị Thanh Hoài 14.04.2001 Xuất sắc SN24153 2024

154 18043553 Lương Thảo Ngân 21.10.2000 _ SN24154 2024

155 20043589 Nguyễn Diệu Linh 05.06.2002 Giỏi SN24155 2024

156 20043601 Nguyễn Hồng Phương 01.07.2002 Giỏi SN24156 2024

157 20043592 Nguyễn Hương Ly 03.10.2002 Ưu tú SN24157 2024

158 20043360 Nguyễn Lan Phương 13.02.2002 _ SN24158 2024

159 20043396 Nguyễn Ngọc Ánh 05.06.2002 Giỏi SN24159 2024

160 20043597 Nguyễn Thị Nam 03.01.2002 Giỏi SN24160 2024

161 19043374 Nguyễn Thị Thảo Vân 01.06.2001 Xuất sắc SN24161 2024

162 20043515 Nguyễn Thu Nga 08.01.2002 Giỏi SN24162 2024

163 20043399 Phạm Linh Đan 02.12.2002 _ SN24163 2024

164 20043562 Phạm Thị Hoài 07.09.2002 Giỏi SN24164 2024

165 19043561 Phạm Thị Khánh Linh 19.12.2001 _ SN24165 2024



STT Mã SV Ngày sinh Xếp loại Số vào Sổ Năm cấp bằngHọ tên

Ngành: Kinh tế - Tài chính

Trường cấp bằng: ĐH Southern New Hampshire (Hoa Kỳ)

166 20043603 Phạm Thị Minh Tâm 03.08.2002 Giỏi SN24166 2024

167 20043363 Phạm Thị Thúy Quỳnh 19.06.2002 _ SN24167 2024

168 20043563 Trần Huy Huy 06.06.2002 Xuất sắc SN24168 2024

169 19043638 Trần Kiều Linh 20.10.2001 _ SN24169 2024

170 20043352 Trần Thị Hoan 09.09.2002 Giỏi SN24170 2024

171 20043552 Trần Thị Thảo Vân 20.07.2002 _ SN24171 2024

172 20043560 Trịnh Thị Thu Hà 13.07.2002 Xuất sắc SN24172 2024

173 20043663 Trịnh Trang Nhung 11.09.2002 _ SN24173 2024

174 20043564 Vũ Thị Thanh Huyền 31.10.2002 _ SN24174 2024


